
KHÔNG. >
Mục

>
Đơn vị

>
Sự chỉ rõ

>
1 Tên xe LED CLW5020XXCS4 Xe tải

>
2 Loại lái xe 4 * 2

>
3 Kích thước tổng thể mm 4230×1680×2390

>
4 Trọng lượng thô Kilôgam 1730

>
5 Curb trọng lượng Kilôgam 1600

>
6 Số trục 2

>
7 Cơ sở chiều dài mm 2500

>
số 8 Tốc độ tối đa Km/h 90

>
9 Mô hình khung gầm SC1022DB4N

>
10 Thương hiệu khung gầm Changan

>
11 Nhà sản xuất khung gầm Hà Lan Changan Công ty TNHH Ô tô, Ltd

>
12 Danh mục khung gầm Khung xe tải chở hàng

>
13 Mô hình động cơ JL466Q4

>
14 Nhà sản xuất động cơ Trùng Khánh Công ty TNHH ô tô Changan

>
15 Dịch chuyển / năng lượng ml/kW 1012 /39

>
16 Tiêu chuẩn phát thải Euro IV

>
17 Loại nhiên liệu Xăng

>
18 Đặc tả lốp xe / Con số 7.00R16 / 6+1 ( Lốp dự phòng)

>
19 Quá trình lây truyền 5 bánh răng chuyển tiếp, 1 số lùi

>
21 Taxi

Cab đơn phẳng, nội thất sang trọng có thể
nghiêng Cắt, chỗ ngồi.Điều hòa có thể được
trang bị nếu khách hàng yêu cầu.

>
22 Ghế taxi người

đàn ông 2

>
23

Kích thước màn hình LED
(Chiều dài x cao) (mm) mm 2240*1440

>
24

Khu vực màn hình bên LED .
㎡) （) 3.22

>
25 Chiều cao nâng màn hình（m) m 1.5

>
26

Màn hình LED"S Pixel Pitch
（mm) mm P10, P8, P7, P6, P5, P4

>
27

Phía sau đơn sắc Kích thước
màn hình (mm) mm 960*1280 = 1.23














